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MAU NHAN

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vi đóng gói nhỏ nhất:

a. Nhãn vỉ 10 viên nang mềm.

SỐ LÔ SX: HD:

Vitamm A&
Vitamin A 5000 IU

Vitamin Da 400 IU
CTCĐ XNK Y TẾ DOME&CO ĐONEscO

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU

Vitamin D3 400 IU
SDK: ee DOMESCO

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU
Vitamin D3 400 IU

CICP XNK Y TE DOMESCO ĐowEsco

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU

Vitamin Ds 400 IU

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU

Vitamin Ds 400 IU

 

DOMESCO.

CTCD XNK Y TE DOMESCO DOMESCO

ã iê A / [A
b. Nhãn chai 100 viên nang mềm. i

R THUOC BAN THEO DON GMP-WHO THÀNH PHAN:Mỗiviên nang mềmchứa

100 vién nang mém  -ViamnA
- Vitamin D3
~ Tá dược vừa đủ

e e CHỈ ĐỊNH:
- Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin A và

0: Loãng xương, còi xương ở trẻ em, nhuyễn

xương, co giật do giảm calci máu (trong bệnh

thận mãn tính và suy tuyến cận giáp), loét trợt,

A&lD
CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO

66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp

(Đạt chứng nhận ISO 9001: 2008 & ISO/IEC 17025)

  

trứng cá, lupút thông thường, vẩy nến, viêm
khớp dang thấp

- Bố sung vitamin cho phụ nữ mang thai và cho

con bú, suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn mạn

tinh, thị lực kém (khô mắt, quáng gà), người
bệnh xơ gan nguyên phát do mật hay gan ứ

mật mãn tính

CHỐNG CHÍ ĐỊNH:
- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Tang calci mau hoặc nhiễm độc vitamin D
~ Người bệnh thừa vitamin Á

THẬN TRỌNG:
- Thận trọng khi dùng chung với các thuốc
khác có chứa vitamin A

- Sarcoidosis hoặc thiểu năng cận giáp (có thể
gây tăng nhạy cảm với vitamin D), suy chức
năng thân, bệnh tim, sỏi thận; xơ vữa động

mạch
- Không dùng liếu cao hàng ngày cho phụ nữ

có thai và cho con bú, trẻ em dưới 4 tuổi.

BẢO QUẢN: Dưới 3ŒC, tránh ánh sáng trực
tiếp

$ÐK:....................
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: T00S

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

Ngày ŠX- Sốlô §X- HD

 

trungtamthuoc.com



MẪU NHÃN

 

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhồ nhất:

a. Nhãn vỉ 10 viên nang mềm.

SOLO Sx: HD:

Vitammn A&
Vitamin A 5000 IU

Vitamin Ds 400 IU

CICDP XNK Y TE DOME&CO DOMESCO.

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU

Vitamin Ds 400 IU
SDK: ..

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU

Vitamin Ds 400 IU

CTCP XNK Y TẾ DOME&CO DoMEsco

Vitamin A&D
Vitamin A 5000 IU

Vitamin D3 400 IU

> DOMESCO, 

Vitamin A&D
Vitamin D3 400 IU

CICD XNK Y TE DOMESCO ĐoWEsco

b. Nhãn chai 100 viên nang mềm.

GMP-WHOTHUỐC BÁN THE0 ĐƠN THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa
1ŨŨ viên nangmềm  -ViaminA

- Vitamin D3

~ Tá dược vừa đủ.....

CHÍ ĐỊNH:

khớp dạng thấp.

con bú, suy dinh di

tính, thị lực kém (|

bệnh xơ gan ng

mật mãn tính

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE Domesco CHONG CHI OAH:
66 Quốc lộ 30 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp

(Đạt chúng nhận ISO 9001 : 2008 & IS0/IEO 17025) - Người bệnh thúa vitamin A.

 

waver OOOO TY.

........ † viên nang mềm

- Phòng và trị các bệnh do thiếu vi

    

 

  

- Bổ sung vitamin cho phế nỆ mang thai và cho

,uáng gà). người

- Qua mẫn với các thành phần của thuốc.
~ Tăng calci máu hoặc nhiễmđộcvitamin D

THẬN TRỌNG:
- Thận trọng khi dùng chung với các thuốc

khác có chứa vitamin A.
- Sarcoidosis hoặc thiểu năng cận giáp (có thể
gây tăng nhạy cảm với vitamin D); suy chức
năng thận; bệnh tim, sỏi thận; xơ vữa động
mạch.

- Không dùng liều cao hàng ngày cho phụ nữ

có thai và cho con bú, trẻ em dưới 4 tuổi.

BAO QUAN: Duéi 30°C, tranh ánh sáng trực
tiếp

SPR coi ccoooooooo.,

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
DE XA TAM TAY CUA TRE EM

DOC KY HƯỚNG DẪN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

Ngay SX - Sốlô SX- HD

trungtamthuoc.com



 
 

GMP-WHO

10 vỉx 10 viên nang mềm

&l)

CO PHAN |
XUAT NHAPKHAU

VitaminA«D

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:
- Vitamin Â..............................erree 5000 IU

= NINNTRÌTT Đất aueenasnnnnndsnddiiinsinosobsoitiroamil 400 IU

„ 16 OUIG VOID. nssincccsscananaaes 1 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG, CHỐNG
CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ
VA NHUNG DIEU CAN LUU Ý: Xin đọc trong tờ
hướng dẫn sử dụng.

BAO QUAN: Dudi 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

SHẾ: seo
TIÊU CHUAN AP DUNG: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - TP. Cao lãnh - Đồng Tháp

(Đạt chứng nhận IS0 9001 : 2008 & ISOEC 17025)

  
 

2. Nhãn trung gian:

a. Nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

GMP-WHO

10 blisters x 10 soft capsules

Uitamin

«œ2

 

 

Ngày SX - Sốlô SX - HD:

Mfg. Date - Lot No. - Exp. date:

VitaminA«

COMPOSITION: Each soft capsule contains:

SMITA ssessvesrourersccveqescnsesneemamyseyensiee 5000 IU
- Vitamin D3...........................-.--.-.----.--.....- 400 1U
=iEtolplenifSS:QIÍcnseooeooaises one soft capsule

INDICATIONS, DOSAGE AND METHOD OF

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS,
INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER

PRECAUTIONS: Read the package insert.

STORAGE: Bellow 30°C, protect from direct light.

REGISTRATION NUMBER
MANUFACTURER'S SPECIFICATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.

66 National road 30 - Cao Lanh City - Dong Thap Province

(Achieved ISO 9001 : 2008 & ISOMEC 17025 certification)

trungtamthuoc.com



 
 

GMP-WHO

4 vỉ x 10 viên nang mềm

2

 

   

THANH PHAN:
Mỗi viên nang mềm chứa:
- VitaminA

- Vitamin D3... "

~ Tá dược vừa đủ ......... 1 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC,
TAC DUNG PHU VA NHUNG DIEU CAN
LƯU Ý: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử

dụng.

BAO QUAN: Dudi 300, tránh ánh sáng
trực tiếp.

NI ere
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

bE XA TAM TAY CUA TRE EM
BOC KY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE D0MES00
66 Quéc 16 30 - TP. Cao lénh - Déng Tháp

(Đạt chứng nhận IS0 9001: 2008 & ISO/EC 17025)

b. Nhãn hộp 4 vỉ x 10 viên nang mềm.

 

  

  
  

 
Ngày SX - Sốlô SX - HD:

| Mfg Date - Lot No - Exp. date

GMP-WHO

4 blisters x 10 soft capsules Vitamin. <D

COMPOSITION:
Each soft capsule contains:

- Vitamin A

- Vitamin D3

- Excipients s.q.f ........... one soft capsule

INDICATIONS, DOSAGE AND METHOD OF

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS,

INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND

OTHER PRECAUTIONS: Read the package

insert.

STORAGE: Bellow 30°C, protect from

direct light.

  

REGISTRATION NUMBER: ................

MANUFACTURER'S SPECIFICATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.
66 National road 30 - Cao Lanh City - Dong Thap Province

(Achieved IS0 9001 - 2008 & ISONEC 17025 certification)

trungtamthuoc.com
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GMP-WHO

5vỉ x 10 viên nang mềm

el)

 
 

  
THANH PHAN:
Mỗi viên nang mềm chứa:
- Vitamin A................. 5000 IU
- Vitamin D3............... ... 400 lU
- Tá dược vừa đủ............... 1 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIEU DUNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC,
TAC DUNG PHY VA NHUNG DIEU CAN LƯU
Ý: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Dưới 30C, tránh ánh sáng trực
tiếp.

 

  

a

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

Be XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CONG TY CO PHẨN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - TP. Dao lãnh - Đồng Tháp

(Bạt chứng nhận I80 9001: 2008 & ISOAEC 17025) 

c. Nhãn hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm.

 

GMP-WHO

5 blisters x 10 soft capsules

al)

Se

c=
™   

NgàySX-Sốlô SX - HD:
Míg Date-LotNo - Exp date

Vitamin 4 &lD

 

  

COMPOSITION:

Each soft capsule contains:

- Vitamin A

- Vitamin D3 ..... ssa 400 IU

- Excipients s.q.f ................ one soft capsule

INDICATIONS, DOSAGE AND METHOD OF

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS,

INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND

OTHER PRECAUTIONS: Read the package

insert

STORAGE: Bellow 30°C, protect from direct

light.

REGISTRATION NUMBER: ..

MANUFACTURER'S SPECIFICATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.
66 National road 30 - Cao Lanh City - Dong Thap Province

(Achieved ISO 9001 2008 & ISOAEC 17025 certification)

trungtamthuoc.com



GMP-WHO
Rowe: BAN THEO BON

Vitamin

Agel

100
viên nang mềm

  

Vitamin . 472

  

THANH PHAN:
Mỗi viên nang mềm chứa:
- Vitamin A ... 2000 |U

- Vitamin D3...

- Tá dược vừa đủ........... „1 viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG &‘LIEU DUNG, CHONG
CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ
VÀ NHỮNG ĐIỀU CẨN LƯU Ý: Xin đọc trong tờ
hướng dẫnsửdụng.

BAO QUAN: Du6i 30°C, tránh ánh sáng trựctiếp

2) 0=.

TIÊU CHUAN AP DUNG: recs

BE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - TP. 0ao lãnh - Đồng Tháp

(Đạt chứng nhận IS0 9001 : 2008 & ISO/IEC 17025)

 

d. Nhãn hộp 1 chai x 100 viên.

GMP-WHO
B seONLY

‘Vitamin

A&lD

100
soft capsules

"--.
`°

 

Ngày SX - Số lô SX - HD:
| Mfg Date-Lot No. - Exp. date

VitaminA«D

COMPOSITION:

Each soft capsule contains:

- Vitamin A

- Vitamin D3 ....

- Excipients s.q.f............

 

. one soft capsule

INDICATIONS, DOSAGE “AND METHOD OF

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS,

INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER

PRECAUTIONS: Read the package insert.

STORAGE: Bellow 30°C, protect from direct light.

REGISTRATION NUMBER: ................

MANUFACTURER'S SPECIFICATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.

66 National road 30 - Cao Lanh City - Dong Thap Province

(Achieved ISO 9001 : 2008 & ISO/IEC 17025 certification)

trungtamthuoc.com



. 3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:
 

Rx z

Thuôc ban theo don

VITAMIN A & D

THANH PHAN: M6i vién nang mém chứa
mV TPATIIA, ne oesunenecnencemneeien temseunsreastenmeemeemenensine nemnese nnadkmecslSSrmeolS4 il, A SR, ECT RRs BE RICO ERAT SATIS Gs STROM EOIN eNO 5.000 IU
= Vitamin Disccasssseoaacom accuse ap ue es seanan eReRREte RRO ERE ORNAMENTED REET RUE ĐIỊS BE S00 3E/0010R948:0901838. 708204 01.000N000810188028101780080020308 400 IU
- Tá được: Butylat hydroxyanisol, Dau dau nanh, Gelatin, Glycerin, Sorbitol long, Nipagin, Nipasol, Mui vanillin.

DANG BAO CHE: Vién nang mém.
QUI CACH DONG GOI:
- Hộp 4; Š ; 10 vỉ x 10 viên.

- Hộp 01 chai 100 viên.

CHỈ ĐỊNH:
Phòng và điều trị các bệnh do thiếu vitamin A và vitamin D.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng uống
Người lớn: Dùng 1 viên/ngày.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: \“
- Quá mẫn với các thành phần của thuốc. }
- Tăng calci máu hoặc nhiễm độc vitamin D.
- Người bệnh thừa vitamin A.
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
- Thận trọng khi dùng chung với các thuốc khác có chứa vitamin A.

- Sarcoidosis hoặc thiểu năng cận giáp (có thể gây tăng nhạy cảm với vitamin D); suy chức năng thận; bệnh tim; sỏi thận; xơ vữa động mạch.

- Không dùng liều cao hàng ngày cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 4 tuôi.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Không dùng liều cao hàng ngày cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 4 tuổi.

ẢNH HƯỚNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hànhmáy móc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
* VoiVitaminA:

- Khong ding chung voi neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hap thu vitamin A.

- Các thuốc uống tránh thai có thể làm tăng nôngđộvitamin À trong huyết tương và có tác dụng không thuận lợi cho sự thụ thai.
- Dùng đông thời vitamin A và isotretinoin có thé dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liêu.

* Voi Vitamin D:

- Khong dung đồng thời vitamin D với cholestyramin hoặc colestipol hydroclorid do có thể làm giảm hấp thu vitamin Dở ruột.

- Sử dụng dầu khoáng quá mức có thể cản trở hấp thu vitamin D ở ruột.
- Cần giảm liều vitamin D hoặc tạm thời ngưng dùng vitamin D khi điều trị đồng thời với các thuốc lợi niệu thiazid cho những người thiểu năng cận

giáp vì có thể dẫn đến tăng calci huyết do tăng giải phóng calci từ xương.

- Không nên dùng đồng thời vitamin D với phenobarbital và/hoặc phenytoin vì những thuốc này có thể làm giảm nồng độ 25-hydroxyergocalciferol

và 25-hydroxy-colecalciferol trong huyết tương va tăng chuyển hóa vitamin D thành những chất không có hoạt tính.
- Không dùng chung vitamin D với corticosteroid vì corticosteroid cản trở tác dụng của vitamin D. Không dùng vitamin D với các glycosid trợ tim vì
độc tính của glycosid trợ tim tăng do tăng calci huyết dẫn đến loạn nhịp tim.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Tac dung phu va tac dung co hai sé xuất hiện khi dùng liều cao:

* Vitamin A: Chan ăn, sút cân, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, rối loạn tiêu hóa, sốt, da bị biến đổi, rụng tóc, môi nứt nẻ và chảy máu, thiếu máu,

gan — lách to, nhức đầu, calci huyết cao, phù nề đưới da, đau ở xương và khớp.
* Vitamin D:

- Thường gặp: Yếu, mệt mỏi, ngủ gà, đau đầu; chán ăn, khô miệng, vị kim loại, buồn nôn, nôn, chuột rút ở bụng, táo bón, tiêu chảy, chóng mặt;ù tai,

ngoại ban, mất điều hòa, giảm trương lực cơ, đau cơ, đau xương vàdễ bị kích thích.

- It gap: Giảm tinh dục, rồi loạn chức năng thận, nhiễm calci thận; số mũi, ngứa, loãng xương ở người lớn, giảm phát triển cơ thể ở trẻ em, sút cân,

thiếu máu, viêm kết mạc vôi hóa, sợ ánh sáng, viêm tụy, cơn co giật.

- Hiếm gặp: Tăng huyết áp, loạn nhịp tim; tăng calci niệu, phosphat niệu, albumin niệu, nitơ urê huyết, cholesterol huyết thanh, nồng độ AST
(SGOT) và ALT (SGPT); giảm nồng dd men phosphatase kiém tronghuyét thanh; loạn tâm thần rỡ, rối loạn điện giải tronghuyết thanh cùng với

nhiễm toan nhẹ.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
* Vitamin A:

- Ngộ độc mạn tính: Dung vitamin Aliều cao kéo dài có thể dẫn đến ngộ độc vitamin A. Các triệu chứng đặc trưng là: Chán ăn, sút cân, buồn nôn,

nôn, dễ bị kích thích, rối loạn tiêu hóa, sốt, da bị biến đồi, rung tóc, môi nứt nẻ và chảy máu, thiểu máu, gan- lách to, nhức dau, calci huyết cao, phù

nề dưới da, đau ở xương và khớp. Ở trẻ em các triệu chứng ngộ độc mạn tính còn gồm cả tăng áp lực nội sọ (thóp căng), phù gaimắt, ù tai,rối loạn

thị giác, sưng đau dọc các xương dài. Khi ngừng dùng vitamin A thì các triệu chứng cũng mắt dần nhưng xương có thẻ ngừng phát triển do các đầu

xương dài đã cốt hóa quá sớm.
- Ngộ độc cap: Uống vitamin A liều rất cao dẫn đến ngộđộc cấp với các dầu hiệu buồn ngủ, chóng mặt hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích,

nhức đầu, mê sảng và co giật, tiêu chảy... Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống từ 6 đến 24 giờ.

Xử trí: Ngưng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

* Vitamin D:

Triệu chứng quá liều vitamin D dẫn đến cường vitamin D và nhiễm độc calcihuyết thanh.
Điều trị nhiễm độc vitamin D: Ngừng thuốc, ngừng bổ sung calci, duy trì khẩu phần ăn có ít calci, uống nhiều nước hoặc truyền dịch. Nếu cần, có

thé dung corticosteroid hoặc các thuộc khác, đặc biệt thuốc lợi tiểu tăng thải calci, để giảm nồng độ calci trong huyết thanh. Có thể sử dụng lọc máu
thận nhân tạo hoặc thâm tách màng bụng để thải calci tự do ra khỏi cơ thể. Nếu ngộ độc vitamin D cấp, vừa mới uống, có thể ngăn ngừa tiếp tục hấp

thu vitamin D bằng gây nôn hoặc rửa dạ dày. Nếu thuốc đã qua đạ dày, điều trị bằng dầu khoáng có thể thúc đầy thải trừ vitamin D qua phân. Vi

những chất chuyển hóa 25— OH cua ergocalciferol va colecalciferol được tích lũy trong cơ thể, nên tăng calci máu có thể kéo dài 2 tháng hoặc lâu

hơn, saukhiđiều trị dài ngày với những liều lớn của nhữngthuốc này. Sau khi ngừng điều trị bằng dihydrotachysterol hoặc calcifediol, tăng calci

máu vẫn còn ton tại trong khoảng tương ứng 2 hoặc 2 — 4 tuần. Sau khi ngừng điêu trị bằng calcitriol, nồng độ calci huyết thanh trở về bình thường

†rong vòng 2 — 7 ngày. 
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Í[ĐƯỢC LỤC HỌC:
* Vitamin A: La vitamin tantrong dau rat can cho thi giác, cho sự tăng trưởng, phát triển và duy trì của biểu mô.
* Vitamin D;: Vai trò chủ yếu của vitamin D; là duy trì nồng độ calci và phospho bình thường trong huyết tương bằng cách tăng hiệu quả hấp thu
chat khoáng từ khẩu phần ăn, ở ruột non và tăng huy động calci và phospho từ xương vào máu. Các dạng hoạt động của ergocalciferol và
colecalciferolco thể có tác dụng phản hồi âm tính đối với sự tạo thành hormon cận giáp (PTH). Vitamin D có trong một sô ít thực phẩm. Các dầu

gan cá là nguồn có nhiều vitamin D; bơ, trứng và gan có ít vitamin D hơn; sữa và margarin có tác dụng cung cập vitamin D.
- Thiếu hụt vitamin D xảy ra khi tiếp xúc với ánh sáng không đủ hoặc khi khẩu phần ăn thiếu hụt vitamin D hoặc ở những người có hội chứng

kémhấp thu chất béo, một vài tình trạng bệnh như suy thận cóthể cũng ảnh hưởng tới sự chuyển hóa của vitamin D thành dạng hoạt động và dẫn

đến thiếu hụt vitamin D.

- Loạn dưỡng Xương do thậnthường được kết hợp với suy thận mạn tính và đặc trưng bởi giảm chuyển 25—OHD; thành 1œ, 25 — (OH);D;

(calcitriol). Thiếu hụt vitamin D dẫn đến những triệu chứng đặc trưng bởi hạ calci máu, hạ phosphat máu, khoáng hóa không đủ hoặc khử
khoáng của xương, đau xương, gẫy xương,nhuyễn xương, còi Xương.

- Còi xương phụ thuộc vitamin D là bệnh về gen thân lặn do bẩm sinh trong chuyển hóa vitamin D có liên quan đến giảm 25- OHD; thành

calcitriol.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
* Vitamin A:

Sau khi đã được các enzym của tụy thủy phân thanh retinol, các este của vitamin A được hấp thu ở ống tiêu hoa. Vitamin A bi giam hap thu do

ăn thiếu protein, kém hâp thu mỡ, rối loạn chức năng gan hay chức năng tụy. Một số retinol được dự trữ ở gan và giải phóng vào máu dưới dang

gắn với một globulin đặc hiệu. Trong cơ thể, vitamin A được dự trữ thường đáp ứng cho nhu cầu cơ thể trong vài tháng.

Phân retinol tự do bị liên hợp glucuronic và bị oxy hóa thành retinal và acid retinoic rồi được đào thải qua nước tiêu và phân cùng với những chất
chuyên hóa khác.
Nồng độ bình thường của vitamin A trong huyết tương là 300— 600 microgam/lít. Trong trường hợp thiếu Vitamin A thì nồng độ thấp< 100

microgam/lit, con trong trường hợp quá liều hay ngộ độc thì nồng độ này cao hơn nhiều.

* Vitamin D3:

Vitamin D duge hấp thu tốt ở ruột non; mật can thiết cho sự hấp thu ở ruột. Khoảng 80% vitaminD tan trong lipid nên được tập trung trong vi
thể dưỡng chấp và được hấp thu theo hệ bạch huyết.
Vitamin D và các chất chuyển hóa của nó luân chuyển trong máu liên kết với alpha globulin đặc hiệu. Thời gian bán thải của vitamin D trong

huyết tương là 19— 25 giờ, nhưng thuốc được lưu giữ thời gian dài trong các mô mỡ.

Colecalciferol va ergocalciferol được hydroxyl hóa ở gan tạo thành 25— hydroxycolecalciferol và 25- hydroxyergocalciferol tương ứng. Những

chất này tiếp tục được hydroxyl hóa ở than| dé tao thanh nhimg chất chuyển hóa hoạt động 1,25 — dihydroxycolecalciferol va 1,25 —

dihydroxyergocalciferol tương ứng và những dẫn chất 1,24,25 — trihydroxy.
Gan là nơi chuyền vitamin D thành 25 - OHD, chất này liên kết với protein và luân chuyển trong máu. Dẫn chất 25 — hydroxy cé thoi gian bán
thải là 19 ngày và là dạng chủ yếu của vitamin D trong máu. Thời gian bán thải của calcitriol khoảng 3 - 5 ngày, và 40% liều điều trị được đào
thải trong vòng 10 ngày. Calcitriol được hydroxyl hóa bởi men hydroxylase 6 than thanh 1,24,25 - (OH);D3, men này còn hydroxyl hóa 25 -
OHD; để tạo thành 24,25- (OH);D›. Cả 2 hợp chất 24- hydroxy này có ít hoạt tính hơn calcitriol và có thể là sản phẩm bài xuất.

Vitamin D và các chất chuyển hóa của nó được bài tiết chủ yêu qua mật và phân, chỉ có một lượng nhỏ qua nước tiểu, một vài loại vitamin D có
thể được tiết vào sữa.

BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
HẠN DÙNG: 36 thángkể từ ngày sản xuất. \\* j
THUOC NÀY CHỈ DÙNG THEO DON CUA BAC Si.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIÊN BÁC SĨ.
DE XA TAM TAY TRE EM.
  NHA SAN XUAT VA PHAN PHOI

CONG TY CP XNK Y TE DOMESCO
Dia chi: 66 - Quốc lộ 30 — Phuong My Phi — TP Cao Lanh — Déng Thap

DOMESCO Điện thoại: 067.3851950
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